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(Đề thi này có 02 trang)


Câu 1 (4,0 điểm)
1. Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3sx, nguyên tử Y có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3py. Tổng số electron lớp ngoài cùng của hai nguyên tử X và Y bằng 7. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y và xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. 
2. X, Y, R, A, B, M theo thứ tự là sáu nguyên tố liên tiếp trong bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 63 (X có số đơn vị điện tích hạt nhân nhỏ nhất).

        
a. Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của X, Y, R, A, B, M.

        
b. Viết cấu hình electron của X2−, Y−, R, A+, B2+, M3+. So sánh bán kính của chúng và giải thích.
3. Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

a. FeS2 + H2SO4  [image: image2.png]


 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

b. Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4  [image: image4.png]


 Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

4. Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (trong đó R có số oxi hóa thấp nhất) là a%, còn trong oxit cao nhất là b%.
a. Xác định R biết a : b = 11 : 4.

b. Viết công thức phân tử, công thức electron, công thức cấu tạo của hai hợp chất trên. 
Câu 2 (4,5 điểm)
1. Cho thí nghiệm điều chế etilen như hình vẽ: 
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            a. Xác định các chất trong hỗn hợp X, chất Y và cho biết vai trò của Y.
b. Viết các phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm trên. 
2. Viết các phương trình hóa học xảy ra với mỗi trường hợp sau:
a. Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH
b. Cho dung dịch saccarozơ vào Cu(OH)2
c. Cho nước Br2 vào dung dịch anilin
d. Điều chế poli(hexametylen - ađipamit) từ monome tương ứng.
3. Một loại cao su buna - S có chứa 10,28% hiđro về khối lượng. Tính tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong loại cao su buna - S trên.
4. Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau, biết dung dịch bão hòa của X3 dùng để ngâm xác động vật và X6 là este có mùi hoa nhài.
CH3COOCH=CH2 
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Câu 3 (4,0 điểm)
1. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau: 

         
a. Cho dung dịch đạm urê vào dung dịch nước vôi trong (dư)
         
b. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4
         
c. Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng


d. Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4. 

2. Sắp xếp các chất sau theo chiều giảm dần tính axit: axit cacbonic, axit axetic, nước, phenol. Chứng minh bằng phản ứng hóa học.
3. Cho 3 hợp chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z. Trong đó X và Y có cùng công thức phân tử C5H6O; Z có công thức phân tử C4H2O2. Biết rằng:


- Cứ 1,0 mol X hoặc Y tác dụng vừa đủ với 3,0 mol AgNO3 trong dung dịch NH3

- Với 1,0 mol Z tác dụng vừa đủ với 4,0 mol AgNO3 trong dung dịch NH3 

Tìm công thức cấu tạo thu gọn của X, Y, Z và viết các phương trình hoá học xảy ra.

4. Dung dịch X gồm a mol H+; b mol Mg2+; 0,24 mol NO​3​- và 0,04 mol SO​4​2-. Cho 200 ml dung dịch Y gồm KOH 1,16M và Ba(OH)​2​ 0,12M vào dung dịch X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 7,912 gam kết tủa. Tính giá trị của a và b. 
Câu 4 (4,0 điểm)
1. Nêu và giải thích hiện tượng quan sát được của hai thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho vào ống nghiệm 2 ml dung dịch nước ép quả chuối xanh, thêm vài giọt dung dịch iot 0,05%, lắc nhẹ. Đun nóng dung dịch rồi để nguội.

- Thí nghiệm 2: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ, sau đó nhỏ từ từ từng giọt NH3 2M cho đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Dung dịch thu được gọi là thuốc thử Tollens. Nhỏ tiếp 3 - 5 giọt dung dịch nước ép quả chuối chín sau đó đun nóng nhẹ hỗn hợp trong vài phút.

2. Trong công nghiệp, giấm ăn được sản xuất bằng phương pháp lên men theo sơ đồ sau:
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Từ 1 tấn gạo (chứa 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được V m3 giấm ăn (chứa 5% CH3COOH). 


a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.


b. Tính V (coi khối lượng riêng của giấm không khác khối lượng riêng của nước).
3. Cho m gam hỗn hợp kim loại Ba, Na (được trộn theo tỉ lệ số mol 1:1) vào nước được 3,36 lít H2 (ở đktc) và dung dịch X. Cho CO2 hấp thụ từ từ vào dung dịch X. 

a. Viết các phương trình hoá học xảy ra.

b. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số mol kết tủa theo số mol CO2 được hấp thụ. 
4. Hòa tan hoàn toàn 25 gam một cacbonat kim loại bằng dung dịch HCl 7,3% (vừa đủ) thu được dung dịch muối 10,511%. Khi làm lạnh dung dịch này thấy thoát ra 26,28 gam muối rắn A và nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch còn lại là 6,07%. Xác định công thức của muối A? 
Câu 5 (3,5 điểm)
1. Hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) và chất Y (CmH2m+3O2N, là muối của axit cacboxylic đơn chức). Đốt cháy hoàn toàn 10,56 gam E cần vừa đủ 5,376 lít O2 (đktc) thu được N2, H2O và 0,2 mol CO2. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z gồm hai khí đều làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp muối khan. 

a. Tính m. 

b. Hỗn hợp khí Z nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
2. Cho 9,072 gam chất rắn X gồm Mg, MgCO3 và Mg(NO3)2 (trong đó nguyên tố oxi chiếm 28,57% về khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 2,268 gam HNO3 và 66,912 gam KHSO4, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 72,396 gam và V lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) gồm N2O, N2, CO2 và H2 (trong đó số mol của N2O bằng số mol của CO2). Tính giá trị của V. 
3. Đốt cháy hoàn toàn 30,8 gam hỗn hợp E gồm este đơn chức X và hai este no, mạch hở Y, Z (MX > MY > MZ) cần vừa đủ 1,84 mol O2, thu được 20,16 gam H2O. Mặt khác 30,8 gam E tác dụng vừa đủ với NaOH, thu được 7,4 gam hai ancol cùng số nguyên tử cacbon, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp T gồm 2 muối khan. Đốt cháy hoàn toàn T thu được H2O cùng với 21,2 gam Na2CO3 và 1,1 mol CO2. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z và tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp E.
Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; K = 39; Ca = 40; Ag = 108; Ba = 137.
---------------------------- HẾT ---------------------------

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
· Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: .............................................................. Số báo danh: ..................................................

Chữ kí của Giám thị 1: .............................................Chữ kí của Giám thị 2: .............................................
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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(Hướng dẫn này có 08 trang)


I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Giám khảo chấm đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nếu thí sinh có cách trả lời khác đáp án nhưng đúng thì giám khảo vẫn chấm theo biểu điểm của Hướng dẫn chấm thi.

3. Giám khảo không quy tròn điểm thành phần của từng câu, điểm của bài thi.

II. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM

Câu 1 (4,0 điểm)
1. Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3sx, nguyên tử Y có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3py. Tổng số electron lớp ngoài cùng của 2 nguyên tử X và Y bằng 7. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y và xác định vị trí của X, Y trong bảng tuần hoàn. 
2. X, Y, R, A, B, M theo thứ tự là 6 nguyên tố liên tiếp trong bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 63 (X có số đơn vị điện tích hạt nhân nhỏ nhất).

        
a. Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của X, Y, R, A, B, M.

        
b. Viết cấu hình electron của X2−, Y−, R, A+, B2+, M3+. So sánh bán kính của chúng và  giải thích.
3. Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

a. FeS2 + H2SO4  [image: image13.png]


 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

b. Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4  [image: image15.png]


 Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

4. Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (trong đó R có số oxi hóa thấp nhất) là a%, còn trong oxit cao nhất là b%.
a. Xác định R biết a : b = 11 : 4.

b. Viết công thức phân tử, công thức electron, công thức cấu tạo của hai hợp chất trên. 

	Câu
	Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính
	Điểm

	1
(1 điểm)
	Theo giả thiết: x + 2 + y = 7 → x + y = 5

+ TH1: x = 1 → y = 4

X: 1s22s22p63s1 → X: thuộc chu kỳ 3, nhóm IA.

Y: 1s22s22p63s23p4 → Y: thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA                                                 
	0,25

0,25

	
	+ TH2: x = 2 → y =3

X: 1s22s22p63s2 → X: thuộc chu kỳ 3, nhóm IIA.                           
Y: 1s22s22p63s23p3 → Y: thuộc chu kỳ 3, nhóm VA                    
	0,25

0,25

	2
(1 điểm)
	Gọi Z là số điện tích hạt nhân của X

→  Số điện tích hạt nhân của Y, R, A, B, M lần lượt là: (Z + 1), (Z + 2), (Z + 3), (Z + 4), (Z+5)  

Theo bài ta có: Z + (Z + 1) + (Z + 2) + (Z + 3) + (Z + 4)+ (Z+5) =  63 

→  Z = 8
	0,25

	
	→  8X;    9Y;     10R;   11A;     12B,    13M

      (O)    (F)    (Ne)   (Na)   (Mg)   (Al)
	0,25

	
	O2-, F-, Ne, Na+, Mg2+ , Al3+ đều có cấu hình e: 1s2 2s2 2p6
	0,25

	
	Số lớp e giống nhau => bán kính r phụ thuộc điện tích hạt nhân. Điện tích hạt nhân càng lớn thì bán kính r càng nhỏ.
→ 
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	0,25

	3
(1 điểm)

	2FeS2 + 14H2SO4 [image: image18.png]


 Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O 
	0,25

	
	1x     2FeS2 [image: image20.png]


 2Fe+3 + 4S+4 +22e

11x   S+6 +2e[image: image22.png]


 S+4
	0,25

	
	5Na2SO3 + 6NaHSO4 + 2KMnO4  → 8Na2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O
	0,25

	
	 5x    S+4 → S+6   +  2e 
 2x    Mn+7  +   5e  →  Mn+2   
	0,25

	4
(1 điểm)
	a. Hóa trị cao nhất của R với O là n → R2On
Hóa trị với H là 8 – n → RH8 - n
	0,25

	
	Theo bài ta có:
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	b. CTPT: CO2, CH4
	0,25

	
	CO2

CH4

CT electron
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CTCT

O = C = O
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	0,25


Câu 2 (4,5 điểm)
1. Cho thí nghiệm điều chế etilen như hình vẽ: 

            a. Xác định các chất trong hỗn hợp X, chất Y và cho biết vai trò của Y.
b. Viết các phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm trên. 

2. Viết các phương trình hóa học xảy ra với mỗi trường hợp sau:

a. Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH.

b. Cho dung dịch saccarozơ vào Cu(OH)2.

c. Cho nước Br2 vào dung dịch anilin.
d. Điều chế poli(hexametylen – ađipamit) từ monome tương ứng.
3. Một loại cao su buna – S có chứa 10,28% hiđro về khối lượng. Tính tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong loại cao su buna – S trên.
4. Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau, biết dung dịch bão hòa của X3 dùng để ngâm xác động vật và X6 là este có mùi hoa nhài.
CH3COOCH=CH2 
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	Câu
	Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính
	Điểm

	1
(1 điểm)
	a. Hỗn hợp X: C2H5OH và H2SO4  đặc
	0,25

	
	Y: dung dịch kiềm (NaOH hoặc Ca(OH)2,…)
Vai trò của Y: Giữ lại SO2, CO2
	0,25

	
	b. C2H5OH 
[image: image34.wmf]24
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 ®Æc

 C2H4   +   H2O
	0,25

	
	C2H5OH  +  6H2SO4 đặc 
[image: image35.wmf]t
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 2CO2  +  6SO2  +  9H2O

    SO2   +   2NaOH  →  Na2SO3  +  H2O

    CO2   +  2NaOH  →  Na2CO3  +  H2O
	0,25

	2
(1 điểm)
	a. (C17H35COO)3C3H5    3NaOH 
[image: image36.wmf]t
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 3C17H35COONa   +   C3H5(OH)3
	0,25

	
	b. 2C12H22O11   +  Cu(OH)2  →   (C12H21O11)2Cu   +  2H2O
	0,25

	
	c.
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	d. 
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	0,25

	3
(1 điểm)
	Công thức cao su có dạng : (C4H6)n(C8H8)m 
	0,5
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	0,5

	4
(1,5 điểm)
	CH3COOCH=CH2   +   NaOH 
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 CH3COONa  +   CH3CHO

                                                                  (X1)
	0,25

	
	CH3COONa  +  NaOH 
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 CH4  + Na2CO3

                                                   (X2)
	0,25

	
	CH4  +  O2 
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	0,25

	
	HCHO + H2  
[image: image43.wmf]o
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 CH3OH

                                           (X4)
	0,25

	
	CH3OH + CO 
[image: image44.wmf]o
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CH3COOH 

                                               (X5)
	0,25

	
	CH3COOH + C6H5CH2OH 
[image: image45.wmf]o
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 CH3COOCH2C6H5 + H2O

                                                                               (X6)
	0,25


Câu 3 (4,0 điểm)
1. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau: 

         
a. Cho dung dịch đạm urê vào dung dịch nước vôi trong (dư).
         
b. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.

         
c. Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng.


d. Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4. 

2. Sắp xếp các chất sau theo chiều giảm dần tính axit: axit cacbonic, axit axetic, nước, phenol; chứng minh bằng phản ứng hóa học.
3. Cho 3 hợp chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z. Trong đó X và Y có cùng công thức phân tử C5H6O; Z có công thức phân tử C4H2O2. Biết rằng:


- Cứ 1,0 mol X hoặc Y tác dụng vừa đủ với 3,0 mol AgNO3 trong dung dịch NH3.


- Với 1,0 mol Z tác dụng vừa đủ với 4,0 mol AgNO3 trong dung dịch NH3. 

Tìm công thức cấu tạo thu gọn của X, Y, Z và viết các phương trình hoá học xảy ra.

4. Dung dịch X gồm a mol H+; b mol Mg2+; 0,24 mol NO​3​- và 0,04 mol SO​4​2-. Cho 200 ml dung dịch Y gồm KOH 1,16M và Ba(OH)​2​ 0,12M vào dung dịch X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 7,912 gam kết tủa. Tính giá trị của a và b. 
	Câu
	Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính
	Điểm

	1
(1 điểm)
	a. Có khí mùi khai thoát ra và có kết tủa trắng xuất hiện trong dung dịch

(NH2)2CO + 2H2O → (NH4)2CO3
(NH4)2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NH3 + 2H2O
	0,25

	
	b. Có kết tủa trắng xuất hiện trong dung dịch

BaCl2 + 2KHSO4 → BaSO4 + K2SO4 + 2HCl
	0,25

	
	c. Dung dịch chuyển sang màu vàng đồng thời có khí không màu thoát ra bị hóa nâu trong không khí.

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+  + NO + 2H2O

2NO + O2 → 2NO2
	0,25

	
	d. Dung dịch KMnO4 bị mất màu tím
5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
	0,25

	2
(1 điểm)
	Thứ tự giảm tính axit:
CH3COOH > H2CO3  > C6H5OH  > H2O  
	0,25

	
	2CH3COOH   +  Na2CO3  →   2CH3COONa  +  CO2   +  H2O
	0,25

	
	C6H5ONa  + CO2  + H2O  → C6H5OH   +  NaHCO3
	0,25

	
	C6H5OH   + NaOH   →  C6H5ONa    + H2O
	0,25

	3
(1 điểm)
	- Do X, Y có cùng phân tử là C5H6O và tác dụng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ mol tương ứng là 1:3 
[image: image46.wmf]®

 

X: CH
[image: image47.wmf]º

C - CH2 - CH2 - CHO

Y: CH
[image: image48.wmf]º

C - CH(CH3) – CHO
	0,25

	
	CH
[image: image49.wmf]º

C-CH2-CH2-CHO + 3AgNO3 + 4NH3 + H2O 
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 AgC
[image: image51.wmf]º

CCH2CH2COONH4 + 2Ag + 3NH4NO3
CH
[image: image52.wmf]º

C-CH(CH3)-CHO + 3AgNO3 + 4NH3 + H2O 


[image: image53.wmf]o

t

¾¾®

 AgC
[image: image54.wmf]º

CCH(CH3)COONH4 + 2Ag + 3NH4NO3
	0,25

	
	- Do Z có phân tử C4H2O2, tác dụng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ mol tương ứng là 1:4 
[image: image55.wmf]®

 CTCT của Z: OHC- C
[image: image56.wmf]º

C – CHO
	0,25

	
	OHC-C
[image: image57.wmf]º

C-CHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O 


[image: image58.wmf]o
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NH4OOC-C
[image: image59.wmf]º

C-COONH4 + 4Ag + 4NH4NO3
	0,25

	4
(1 điểm)
	Ta có: 
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Bảo toàn điện tích, ta có: a + 2b = 0,32 (*)
	0,25

	
	              Ba2+      +     SO42-  →  BaSO4
            0,024              0,04         0,024      (mol)


[image: image61.wmf]4
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[image: image62.wmf]®

Trong kết tủa có Mg(OH)​2​ 


[image: image63.wmf]22

Mg(OH)Mg(OH)
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	0,25

	
	         H+  +  OH- ( H​2​O

         a          a                                 (mol)

        Mg2+  +  2OH-  ( Mg(OH)2

         0,04       0,08             0,04      (mol)

vì a + 2b = 0,32 > 
[image: image64.wmf]OH

n0,28(mol)

-

=

  nên Mg2+ dư
	0,25

	
	Ta có: a + 0,08 = 0,28   → a  = 0,2
Từ (*) → b = 0,06
	0,25


Câu 4 (4,0 điểm)
1. Nêu hiện tượng quan sát được của hai thí nghiệm sau và giải thích.



- Thí nghiệm 1: Cho vào ống nghiệm 2 ml dung dịch nước ép quả chuối xanh rồi thêm vài giọt dung dịch iot 0,05%, lắc nhẹ. Đun nóng dung dịch rồi lại để nguội.



- Thí nghiệm 2: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ, sau đó nhỏ từ từ từng giọt NH3 2M cho đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Dung dịch thu được gọi là thuốc thử Tollens. Nhỏ tiếp 3 – 5 giọt dung dịch nước ép quả chuối chín sau đó đun nóng nhẹ hỗn hợp trong vài phút.
2. Trong công nghiệp, giấm ăn được sản xuất bằng phương pháp lên men theo sơ đồ sau:
      
[image: image67.wmf]3
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Từ 1 tấn gạo (chứa 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được V m3 giấm ăn (chứa 5% CH3COOH). 

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.


b. Tính V (coi khối lượng riêng của giấm không khác khối lượng riêng của nước).
3. Cho m gam hỗn hợp kim loại Ba, Na (được trộn theo tỉ lệ số mol 1:1) vào nước được 3,36 lít H2 (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch X. Cho CO2 hấp thụ từ từ vào dung dịch X. 

a. Viết các phương trình hoá học xảy ra.

b. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số mol kết tủa theo số mol CO2 được hấp thụ. 
4. Hòa tan hoàn toàn 25 gam một cacbonat kim loại bằng dung dịch HCl 7,3% (vừa đủ) thu được dung dịch muối 10,511%. Khi làm lạnh dung dịch này thấy thoát ra 26,28 gam muối rắn A và nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch còn lại là 6,07%. Xác định công thức của muối A? 

	Câu
	Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính
	Điểm

	1
(1 điểm)
	Thí nghiệm 1:

Hiện tượng: Xuất hiện màu xanh tím.

Đun nóng màu xanh tím biến mất, để nguội màu xanh tím lại xuất hiện trở lại
	0,25

	
	Giải thích: Nước ép quả chuối xanh có chứa tinh bột

Tinh bột có cấu tạo dạng xoắn, có lỗ rỗng. Khi nhỏ dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột, các phân tử iot di chuyển vào các vòng xoắn, hình thành hợp chất bọc tạo màu xanh tím đặc trưng. 

Khi đun nóng, các phân tử tinh bột duỗi xoắn, các phân tử iot đi ra khỏi phân tử tinh bột, phá vỡ cấu trúc hợp chất bọc, màu xanh tím biến mất.

Khi để nguội, các phân tử tinh bột xoắn trở lại, hình thành hợp chất bọc ban đầu nên màu xanh tím lại xuất hiện.
	0,25

	
	Thí nghiệm 2:

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa Ag trắng sáng bám trên bề mặt ống nghiệm
	0,25

	
	Giải thích: Nước ép quả chuối chín chứa glucozơ

HO-CH2-[CHOH]4-CHO  +  2AgNO3  +   3NH3  +  H2O 
[image: image68.wmf]o

t
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HO-CH2-[CHOH]4-COONH4   +   2Ag↓   +  2NH4NO3
	0,25

	2
(1 điểm)
	a. (C6H10O5)n   +   nH2O 
[image: image69.wmf]enzim

H
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 nC6H12O6
	0,25

	
	  C6H12O6     
[image: image70.wmf]lªnmen
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   2C2H5OH  +   2CO2
	0,25

	
	  C2H5OH  +  O2  
[image: image71.wmf]lªnmen
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 CH3COOH  + H2O
	0,25

	
	b. 
[image: image72.wmf]100080100605050
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giaám

1777,8 (m3)
	0,25

	3
(1 điểm)
	a. Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2
    2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
	0,25

	
	CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

CO2 + NaOH → NaHCO3
CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2
	0,25

	
	b. Gọi số mol Na là a. Ta có : a + a/2 = 0,15 [image: image79.png]


 a = 0,1 
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	0,25

	
	
[image: image83]
	0,25

	4
(1 điểm)
	* Phương trình phản ứng:  

                       M2(CO3)x + 2xHCl → 2MClx + xH2O + xCO2
Xét số mol:         1                 2x             2            x            x
	0,25

	
	Ta có: 
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Nghiệm phù hợp: x = 2; M = 40; kim loại là Ca.
	0,25

	
	* Phương trình: CaCO3  + 2HCl → CaCl2  +  H2O  +  CO2
                    
  0,25                          0,25                              (mol)
Khối lượng dd sau phản ứng: 
[image: image85.wmf]g
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Khối lượng dd sau làm lạnh: 264 - 26,28 = 237,72g
	0,25

	
	Đặt công thức của A là CaCl2.nH2O

Số mol của CaCl2 ban đầu = 0,25mol = 
[image: image86.wmf]111
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→ n = 6

→ CT của A là CaCl2.6H2O
	0,25


Câu 5 (3,5 điểm)
1. Hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) và chất Y (CmH2m+3O2N, là muối của axit cacboxylic đơn chức). Đốt cháy hoàn toàn 10,56 gam E cần vừa đủ 5,376 lit O2 (đktc) thu được N2, H2O và 0,2 mol CO2. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z gồm hai khí đều làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp muối khan. 

a. Tính m. 

b. Hỗn hợp khí Z nặng hay nhẹ hơn không khí, bao nhiêu lần?

2. Cho 9,072 gam chất rắn X gồm Mg, MgCO3 và Mg(NO3)2 (trong đó, nguyên tố oxi chiếm 28,57% về khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 2,268 gam HNO3 và 66,912 gam KHSO4, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 72,396 gam và V lit hỗn hợp khí Z (ở đktc) gồm N2O, N2, CO2 và H2 (trong đó số mol của N2O bằng số mol của CO2). Tính giá trị của V. 
3. Đốt cháy hoàn toàn 30,8 gam hỗn hợp E gồm este đơn chức X và hai este no, mạch hở Y, Z (MX > MY > MZ) cần vừa đủ 1,84 mol O2, thu được 20,16 gam H2O. Mặt khác 30,8 gam E tác dụng vừa đủ với NaOH, thu được 7,4 gam hai ancol cùng số nguyên tử cacbon, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp T gồm 2 muối khan. Đốt cháy hoàn toàn T thu được H2O; 21,2 gam Na2CO3 và 1,1 mol CO2. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z và tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp E.
	Câu
	Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính
	Điểm

	1

(1,5 điểm)
	a. Gọi nX = x; nY = y mol trong 10,56 gam E.

CnH2n+4O4N2 + [image: image87.wmf]32
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nCO2 + (n+2)H2O + N2
CmH2m+3O2N+ [image: image89.wmf]61
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mCO2 + (m+[image: image91.wmf]3
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)H2O + [image: image92.wmf]1
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	Theo bài ta có: 


[image: image93.wmf](14n96)x(14m49)y10,56x0,04

nxmy0,2y0,08

331nxmy0,2

(n1)x(m)y0,24

224

ì

ï

+++==

ì

ï

ï

+=Û=

íí

ïï

+=

î

ï

-+-=

î


	0,25

	
	→ 0,04n +0,08m = 0,2 [image: image94.wmf]Þ

 n +2m = 5 [image: image95.wmf]3

1

n

m

=

ì

Þ

í

=

î


	0,25

	
	→ X là C3H10O4N2 hay H4NOOC-COONH3CH3

→ Y là CH5O2N hay HCOONH4
	0,25

	
	Trong 0,09 mol E: nX = 0,03 mol; nY = 0,06 mol
→ Muối gồm 
[image: image96.wmf]2
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→ mmuối = [image: image97.wmf]2

()

COONaHCOONa

mm

+

= 0,03.134 + 0,06.68 = 8,1 (gam)
	0,25

	
	b. Z 
[image: image98.wmf]3
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→ Khí Z nhẹ bằng 0,707 lần không khí
	0,25

	2
(1 điểm)
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	Xét Y gồm 
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4

2

4

Mg:xmol

K:0,492mol

NH:ymol

SO:0,492mol

+

+

+

-

ì

ï

ï

í

ï

ï

î
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	0,25

	
	Xét X gồm 
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	0,25

	
	
[image: image104.wmf]22
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	0,25

	
	Vậy: nZ = 0,072 mol  → VZ =  1,6128 lit
	0,25

	2
(1 điểm)
	Sơ đồ 1:        E         +        O2    →      CO2     +      H2O 

                 30,8 gam       1,84 mol                          1,12 mol

BTKL: 
[image: image105.wmf]2

CO

m

 = 69,52 gam → 
[image: image106.wmf]2

CO

n

 = 1,58 mol

BT O:   nO (trong E) = 0,6 mol → nCOO = 0,3 mol

Ta có: 
[image: image107.wmf]23
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Nhận xét: nCOO < nNaOH  → X là este của phenol
→ neste của phenol = nNaOH – nCOO = 0,1 mol
	0,25

	
	Sơ đồ 2:        E         +        NaOH    →      muối T    +      ancol 
                 30,8 gam           0,4 mol                                    7,4 gam

Ta có :   nC (trong T) = 0,2 + 1,1 = 1,3 (mol)

 BT C:   nC (trong ancol) = 1,58 – 1,3 = 0,28 (mol)    

              nOH (trong ancol) = nCOO – neste của phenol =  0,3 – 0,1 = 0,2 (mol)

→ nH (trong ancol) = 0,84 mol → 
[image: image108.wmf]2
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Vì ancol no nên: nancol  = 0,42 – 0,28 = 0,14 (mol)

→ Số C trong ancol = 
[image: image109.wmf]0,28
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→ Hai ancol là 
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	Do 3 este tạo 2 muối, trong đó có 1 muối phenol → 3 este tạo từ 1 gốc axit cacboxylic
Xét 
[image: image111.wmf]'
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→ 3R + R’ = 60 → R = R’ = 15 (CH3)
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	Công thức cấu tạo của 3 este là
     X: CH3COOC6H4-CH3 (0,1 mol); (3 CTCT: o, p, m)

     Y: (CH3COO)2C2H4 (0,06 mol).

     Z: CH3COOC2H5(0,08 mol); 

Vậy % khối lượng các chất trong E:

    %mX = 48,7%;   %mY = 28,44%;    %mZ = 22,86%.
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